
STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

TỔNG CỘNG 869 279 268 941 600 338

I 97 639 11 588 86 051

26 565 11 588 14 977

 1 KDT MIỀN BẮC 14/8 1132/8 31/8 BN 2526 CÁM 4B.1 1 765 1 758  7 14/8 TD

 2 ĐIỆN VĨNH TÂN 2 14/8 1133/8 VIỆT THUẬN 235-02 CÁM 6A.14 24 800 9 830 14 970 RÓT DỞ
TTCO: 15.000 - CLM: 6.800 - 
KDTCP: 3.000

71 074  71 074

1 ĐẠM HÀ BẮC 2/8 1062/7 16/8 DUY TÂN 16 (HD 5866) CÁM 5A.10 3 184 3 184 GIA HẠN L1

2 ĐIỆN NGHI SƠN 25/7 1054/7 VINACOMIN 06 CÁM 5A.10 2 950 2 950

3 ĐT TM DV 3/8 1093/8 17/8 BN 0719 CỤC XÔ 1C 1 020 1 020 TD

4 ĐT TM DV 4/8 1095/8 18/8 BN 0679 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

5 SÔNG HỒNG 4/8 1096/8 18/8 BN 1799 CỤC XÔ 1C 1 020 1 020 TD

6 V TRACO 4/8 1097/8 18/8 BN 1626 CỤC XÔ 1C  900  900 TD

7 V TRACO 4/8 1098/8 18/8 BN 0766 CỤC XÔ 1C 1 100 1 100 TD

8 ĐIỆN NGHI SƠN 4/8 1099/8 VINACOMIN 05 CÁM 5A.10 3 150 3 150

9 KDT BẮC THÁI 5/8 1101/8 21/8 NB 8111 CÁM 1 1 980 1 980 TD THAY 1073/7

10 V TRACO 6/8 1100-B/8 20/8 BN 1386 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD THAY 1100/8

11 DVVTQN 6/8 1107/8 26/8 BN 1816 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

12 ĐIỆN VŨNG ÁNG 7/8 1109/8 22/8 VIỆT THUẬN 235 CÁM 5A.14 20 400 20 400

13 KDT HẢI PHÒNG 7/8 1112/8 23/8 BN 2269 CÁM 4A.1 1 000 1 000 TD THAY 1074/7

14 V TRACO 8/8 1115/8 23/8 BN 2629 CỤC XÔ 1C 1 950 1 950 TD THAY 1106/8

15 VTT 9/8 1118/8 25/8 BN 2006 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

16 ĐT TM&DV 12/8 1123/8 27/8 BN 1746 CÁM 4A.1 1 050 1 050 TD

17 KDT NINH BÌNH 13/8 1126/8 31/8 BN 1835 CÁM 4A.1 1 000 1 000 TD

18 ĐIỆN DUYÊN HẢI 13/8 1129/8 VIỆT THUẬN 215-02 CÁM 6A.14 21 300 21 300

19 V TRACO 13/8 1130/8 31/8 BN 1809 CỤC XÔ 1C 1 020 1 020 TD

20 SÔNG HỒNG 14/8 1134/8 31/8 BN 1958 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD THAY 1094/8

21 COALIMEX 14/8 1136/8 31/8 BN 0988 CÁM 4B.1 1 000 1 000 TD THAY 1131/8

22 ĐT TM&DV 14/8 1137/8 31/8 BN 1997 CỤC XÔ 1C 1 050 1 050 TD

23 COALIMEX 14/8 1139/8 31/8 BN 2397 CÁM 4B.1 1 000 1 000 TD

113 000 70 320 42 680

73 550 70 320 3 230

 1 FORMOSA HÀ TĨNH 7/8 1110/8 22/8 VIỆT THUẬN 215-06 CÁM 3B.2 20 800 20 800  15/8 KVĐB: 20.800

 2 ĐIỆN VĨNH TÂN 2 6/8 1104/8 VIỆT THUẬN 30-05 CÁM 6A.14 29 750 29 620  130 14/8
KVCP: 8.971,61 - CLM: 
10.453,7 - KDTCP: 10.194,99

Tàu đã làm lệnh (trong cầu)

Tàu chuyển tải

Tàu đang làm hàng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2024

CẢNG CHÍNH

Tàu đã làm hàng (trong cầu)



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2024

 3 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 7/8 1111/8 HẢI NAM 88 CÁM 6A.1 23 000 19 900 3 100 RÓT DỞ TTHG: 14.000 - KVCP: 9.000

39 450  39 450

1 ĐIỆN VŨNG ÁNG 1/8 1085/8 VIỆT THUẬN 189 CÁM 5A.14 20 000 20 000
KDTCP: 15.000 - CLM: 
5.000

2 ĐIỆN VŨNG ÁNG 1/8 1086/8 VIỆT THUẬN 69 CÁM 5A.10 19 450 19 450 CLM: 19.450

II 36 690 9 696 26 994

11 556 9 696 1 860

 1 KDT CẦU ĐUỐNG 13/8 441/8 31/8 BN 0695 Cục xô 1a 1 000  990  10 14/8 TD DN-CS

 2 KDT NINH BÌNH 7/8 195/8 23/8 NB 8308 Cám 7b 3 100 3 045  55 14/8 PT CS

 3 XNK THAN 12/8 413/8 28/8 HD 2299 Cám 8a 1 976 1 961  15 14/8 TD DN-CS

 4 HÀNG HẢI VN 9/8 300/8 25/8 BN 0959 Cám 8a 1 380 1 321  59 14/8 TD CS

 5 XNK THAN 8/8 239/8 24/8 BN 1309 Cám 8a 1 000  992  8 14/8 TD CS

 6 KDT NINH BÌNH 10/8 331/8 26/8 NB 8428 Cám 7B 3 100 1 388 1 712 RÓT DỞ

25 134  25 134

1 ĐT TM DV 1/8 945/7 15/8 BN 1336 Cục 1B 1 000 1 000 TD Gia hạn L1

2 ĐT TM DV 1/8 18/8 15/8 BN 1746 Cục don 8C 1 050 1 050 TD

3 HPS 01 1/8 5 050 SƠN HẢI 09 Cám 6a.1 4 090 4 090 CTAI

4 VẬN TẢI QN 1/8 23/8 15/8 BN 1348 Cám 8A  993  993 TD

5 Q.VINH DIAMOND 5/8 5102. CỬA ÔNG 10 Cám 5A.14 2 100 2 100 C.TẢI

6 VT&KDT 5/8 143/8 21/8 BN 1879 Cục 1B 1 000 1 000 TD

7 ĐT TM VÀ DV 9/8 273/8 25/8 Thành tháng 189 Cục xô 1b  970  970 TD TN

8 DV&VTQN 10/8 325/8 26/8 BN 0679 Cám 8A 1 050 1 050 TD ĐN-CS

9 KDT NINH BÌNH 10/8 316/8 26/8 NB 6661 Cám 7B 1 733 1 733 PT Cao Sơn

10 KDT HÀ NỘI 11/8 351/8 27/8 BN 2225 Cám 8A 1 000 1 000 TD ĐN-CS

11 ĐT TM VÀ DV 11/8 368/8 27/8 BN 0988 Cám 8A 1 000 1 000 TD ĐN-CS

12 HÀNG HẢI VN 12/8 415/8 28/8 BN 2526 Cám 8A 1 765 1 765 TD ĐN CS

13 ĐT TM DV 13/8 439/8 31/8 BN 2056 Cục 1B  970  970 TD ĐN CS

14 ĐT TM DV 13/8 438/8 31/8 BN 1758 Cục 1B 1 030 1 030 TD ĐN CS

15 KDT HẢI PHÒNG 14/8 471/8 31/8 NĐ 3862 Cám 8a 1 933 1 933 TD ĐN-CS

16 KDT HÀ BẮC 14/8 469/8 31/8 BN 2789 Cám 7b 2 450 2 450 PT CS

17 KDT HÀ NỘI 14/8 492/8 31/8 BN 2228 Cám 8a 1 000 1 000 TD ĐN-CS

III 6 586 1 999 4 587

2 696 1 999  697  

 1 CẦU ĐUỐNG  12/8  394  28/8 BN - 0737 CỤC 1A 1 000  920  80 14/8 TD ĐÈO NAI - CỌC SÁU

Tàu đã làm lệnh

KHO KHE DÂY

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh (chuyển tải)

KHO CẢNG HC-MD

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2024

 2 MIỀN BẮC  14/8  463  31/8 BN - 2618 CÁM 8B 1 696 1 080  616 dở TD ĐÈO NAI - CỌC SÁU

3 890  3 890

1 COALIMEX  01/8  9  15/8 BN - 2397 CÁM 8A 1 000 1 000 TD
THAY TB 789/7 (PT RÚT 
THỦ TỤC)

2 CẦU ĐUỐNG  09/8  282  25/8 BN - 1798 CỤC 1A 1 000 1 000 TD ĐN - CS

3 THANH HOÁ  13/8  418  31/8 TH - 0430 CỤC 1A  890  890 TD ĐÈO NAI - CỌC SÁU

4 CP VT THUỶ  13/8  447  31/8 BN - 1816 CỤC 1B 1 000 1 000 TD
ĐÈO NAI - CỌC SÁU - 
THAY TB 176/8

IV 2 000 1 996  4

2 000 1 996  4  

 1 CROMIT 12/8 412/8 28/8 HD 3529 CÁM 8A 2 000 1 996  4 14/8 TD

    

V 24 533 10 086 14 447

10 629 10 086  543

 1 VTT VINACOMIN 12/8 403 28/8 BN 2365 Cục 1b  950  941  9 14/8 TD

 2 KDT CẦU ĐUỐNG 12/8  375 28/8 BN 2112 Cám 6a.1 1 200 1 196  4 14/8 CBPT

 3 KDT MIỀN BẮC 13/8  421 31/8 NB 6039 Cám 6a.1 1 729 1 724  5 14/8 CBPT

 4 KDT HẢI PHÒNG 13/8  430 31/8 HP 5925 Cám 6a.1 1 550 1 545  5 14/8 CBPT

 5 KDT MIỀN BẮC 14/8 461 31/8 NB 8295 Cám 5b.1 2 600 2 596  4 14/8 CBPT

 6 KDT MIỀN BẮC 14/8 462 31/8 TB 1619 Cám 5b.1 2 600 2 084  516 DỞ CBPT

13 904  13 904

1 KDT MIỀN BẮC 13/8  428 31/8 HP 6194 Cám 6a.1 5 408 5 408 CBPT

2 KDT MIỀN BẮC 14/8 464 31/8 BN 1988 Cám 6b.1 1 400 1 400 CBPT

3 KHO VẬN ĐÁ BẠC 14/8 486 31/8 CỬA ÔNG 01 Cám 6b.1 2 300 2 300 CBPT

4 KHO VẬN ĐÁ BẠC 14/8 478 31/8 CỬA ÔNG 18 Cám 6b.1 2 100 2 100 CBPT

5 CP THAN SÔNG HỒNG 14/8 481 31/8 BN 0979 Don 8c 1 000 1 000 TD

6 KDT HÀ NAM NINH 10/8 323 26/8 BN 2618 Cám 5a.1 1 696 1 696 CBPT

VI 31 371 17 489 13 882

20 457 17 489 2 968

 1 KDT MIỀN BẮC 13/8 419/8/HG 31/8 HP 5776 CÁM 6B.1 5 064 5 043  21 14/8

 2 KDT HÀ NAM NINH 14/8 477/8/HG 31/8 NĐ 2858 CÁM 5B.1 1 350 1 309  41 14/8

 3 KDT MIỀN BẮC 13/8 451/8/HG 31/8 NB 2458 CÁM 6A.1 1 698 1 664  34 14/8

 4 KDT MIỀN BẮC 12/8 414/8/HG 28/8 BN 1804 CÁM 7B  885  862  23 14/8

 5 KDT MIỀN BẮC 13/8 452/8/HG 31/8 BN 1589 CÁM 6B.1 1 620 1 609  11 14/8

 6 KDT MIỀN BẮC 13/8 432/8/HG 31/8 NB 6661 CÁM 5A.1 1 900 1 893  7 14/8

Tàu đã làm lệnh

KHO CẢNG KM6

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

CẢNG LÀNG KHÁNH

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

KHO BẢO NGUYÊN

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2024

 7 KDT MIỀN BẮC 10/8 340/8/HG 26/8 NB 6489 CÁM 8A 1 046 1 031  15 14/8

 8 CBT QUẢNG NINH 13/8 433/8/HG 31/8 QN 7565 CÁM 5B.1 1 974 1 971  3 14/8 PTCB

 9 KDT MIỀN BẮC 10/8 332/8/HG 26/8 NB 6487 CÁM 8A 1 046  560  486 DỞ

 10 CP DV VẬN TẢI QUẢNG  NINH 13/8 416B/8/HG 31/8 BN 2388 BÙN TUYỂN 3A 1 574  650  924 DỞ TD

 11 CP PHÂN ĐẠM & HC HÀ BẮC 14/8 488/8/HG 31/8 TĐ 98-4 CÁM 4A.1 2 300  897 1 403 DỞ

10 914  10 914

1 KDT MIỀN BẮC 10/8 340/8/HG 26/8 NB 6489 CÁM 8A 1 046 1 046

2 KDT HẢI PHÒNG 13/8 446/8/HG 31/8 NĐ 2926 CÁM 7B 1 500 1 500 PTCB

3 CÔNG TY XDCN MỎ 14/8 474/8/HG 31/8 BN 1879 CỤC DON 7C 1 000 1 000

4 ĐẠM NINH BÌNH 14/8 473/8/HG 31/8 NB 6675 CÁM 4A.1 4 068 4 068

5 CP PHÂN ĐẠM & HC HÀ BẮC 14/8 487/8/HG 31/8 HN 1809 CÁM 4A.1 3 300 3 300

VII 24 664 8 935 15 729

9 034 8 935  99

 1 KDT HẢI PHÒNG 14/8 482/8/UB 31/8 QN 6190 CÁM 5B.3 1 030 1 019  11 14/8 PTCB

 2 KDT NINH BÌNH 12/8 384/8/UB 28/8 BN 1981 CỤC 2A.4  800  791  9 14/8

 3 CP NL VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM TẠI HP 13/8 443 -B/8/UB 31/8 NĐ 3488 CÁM 5B.3 3 254 3 222  32 14/8

 4 CP VINA CARBON 14/8 402/8/UB 31/8 BN 1666 CỤC 5B.2 1 000  981  19 14/8

 5 CP VT THỦY VINACOMIN 12/8 392/8/UB 28/8 QN 8858 CỤC 5B.2 2 950 2 923  27 14/8 TD

15 630  15 630

1 CP XNK THAN VINACOMIN (VIỆT THUẬN 215-05) 28/7 4 958 CỬA ÔNG 12 CÁM 3B.2 2 100 2 100

2 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 9/8 309/8/UB 25/8 BN 1826 CỤC 5B.2  750  750 TD

3 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 10/8 313/8/UB 26/8 BN 2196 CỤC 2B.2 1 000 1 000 TD

4 CP THAN SÔNG HỒNG 12/8 389/8/UB 28/8 BN 2269 CỤC 4B.3 1 050 1 050 TD

5 CBT QUẢNG NINH 12/8 400/8/UB 13/8 Ô TÔ CÁM 5A.3 1 000 1 000 PTCB

6 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 12/8 404/8/UB 28/8 AN VINH 18 CỤC 4B.3 1 900 1 900 TD

7 CP VT THỦY VINACOMIN 13/8 435/8/UB 31/8 QN 6190 CỤC XÔ 1A 1 030 1 030 TD

8 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 13/8 436/8/UB 31/8 HN 2099 CỤC XÔ 1A 1 050 1 050 TD

9 KDT CẦU ĐUỐNG 13/8 442/8/UB 31/8 BN 0936 CỤC XÔ 1A 1 000 1 000 TD

10 XK (MV JIAHONG) 14/8 5 289 BN 1486 CỤC 4B.3 1 650 1 650

11 XK (MV JIAHONG) 14/8 5 289 CỬA ÔNG 18 CỤC 4B.3 2 100 2 100

12 KDT BẮC THÁI 14/8 455/8/UB 31/8 QN 8539 CỤC 5B.2 1 000 1 000 TD

VIII 29 467 5 329 24 138

Tàu đã làm lệnh

CẢNG ĐIỀN CÔNG

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

CẢNG BẾN CÂN



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2024

5 540 5 329  211

 1 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 12/8 377/8/MK 28/8 HD 5299 CÁM 6B.1 5 540 5 329  211 14/8

23 927  23 927

1 CBT QUẢNG NINH 1/8 12/8/MK 15/8 QN 8322 CÁM 6B.4 1 650 1 650 PTCB

2 KDT CẦU ĐUỐNG 10/8 318/8/MK 26/8 QN 8167 CÁM 7B 1 450 1 450 PTCB

3 CBT QUẢNG NINH 11/8 369/8/MK 27/8 QN 8383 CÁM 6B.4 2 000 2 000 PTCB

4 CBT QUẢNG NINH 11/8 370/8/MK 27/8 QN 9295 CÁM 6B.4 1 440 1 440 PTCB

5 KDT HẢI PHÒNG 11/8 362/8/MK 27/8 BN 1908 CÁM 7B  830  830 PTCB

6 CBT QUẢNG NINH 12/8 382/8/MK 28/8 QN 7535 CÁM 6B.4 1 155 1 155 PTCB

7 KDT HẢI PHÒNG 12/8 373/8/MK 28/8 HP 5902 CÁM 7A 1 450 1 450 PTCB

8 KDT CẦU ĐUỐNG 13/8 431/8/MK 31/8 QN 8162 CÁM 7C 1 430 1 430 PTCB

9 KDT MIỀN BẮC 13/8 422/8/MK 31/8 NB 6488 CÁM 7C 1 046 1 046 PTCB

10 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 13/8 449/8/MK 31/8 TĐ 32-3 CÁM 6B.1 2 232 2 232

11 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 13/8 450/8/MK 31/8 TĐ 86-4 CÁM 6B.1 2 160 2 160

12 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 14/8 470/8/MK 31/8 TĐ 09 VT CÁM 6B.1 2 352 2 352

13 KDT HẢI PHÒNG 14/8 460/8/MK 31/8 BN 2025 CÁM 7C 1 300 1 300 PTCB

14 KDT HẢI PHÒNG 14/8 459/8/MK 31/8 HP 4845 CÁM 7A 1 100 1 100 PTCB

15 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 14/8 454/8/MK 31/8 2 TĐ 69 CÁM 6B.1 2 332 2 332

IX 51 820 13 958 37 862

14 016 13 958  58

 1 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 13/8 444/8/NQN 31/8 TĐ 15-1 CÁM 5A.14 2 396 2 388  8 15/8

 2 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( CP XNK THAN) 12/8 395/8/NQN 28/8 HD 5678 CÁM 6A.14 4 000 3 997  3 15/8

 3 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 9/8 306/8/NQN 25/8 TĐ 27-4 CÁM 5A.14 3 620 3 592  28 15/8

 4 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( CP XNK THAN) 12/8 396/8/NQN 28/8 HD 6788 CÁM 5A.14 4 000 3 982  18 15/8

37 804  37 804

1 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 7/8 211/8/NQN 23/8 2 TĐ 111 CÁM 6B.1 2 380 2 380

2 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( CP XNK THAN) 8/8 250/8/NQN 24/8 VTRACO 38 CÁM 5A.14 3 900 3 900

3 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 9/8 287/8/NQN 25/8 1 TĐ 20 CÁM 6B.1 2 380 2 380

4 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 9/8 295/8/NQN 25/8 TĐ 02CHN CÁM 6A.14 2 392 2 392

5 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 9/8 303/8/NQN 25/8 1 TĐ 09 CÁM 6A.14 3 780 3 780

6 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 10/8 339/8/NQN 26/8 HD 1928 CÁM 5A.14 3 636 3 636

7 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 10/8 319/8/NQN 26/8 BẢO NGỌC 01 (HD 2868) CÁM 6B.1 3 816 3 816

Tàu đã làm lệnh

KHU VỰC HẢI PHÒNG

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2024

8 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 12/8 397/8/NQN 28/8 3 TĐ 27 CÁM 6A.14 2 012 2 012

9 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 13/8 434/8/NQN 28/8 2 TĐ 26 CÁM 6B.1 3 244 3 244

10 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 13/8 445/8/NQN 28/8 TĐ 02 NĐ CÁM 6B.1 2 024 2 024

11 ĐIỆN VĨNH TÂN (VIỆT THUẬN 235-02) XNK THAN 13/8 5 288 VIỆT THUẬN TĐ 10 CÁM 6A.14 4 240 4 240

12 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( CP XNK THAN) 14/8 480/8/NQN 31/8 HD 2605 CÁM 5A.14 4 000 4 000

X 119 509 15 535 103 974

15 886 15 535  351

 1 ĐIỆN DUYÊN HẢI (XNK THAN) 13/8 1128/8/NQN 30/8 THẮNG LỢI 6668 CÁM 5B.14 5 000 4 740  261 15/8

 2 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 9/8 299/8/NQN 25/8 THĂNG LONG 26 (HN 2268) CÁM 6B.1 4 170 4 165  5 15/8

 3 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 13/8 440/8/NQN 31/8 TB 1242 CÁM 5A.10 4 396 4 369  27 15/8

 4 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 13/8 425/8/NQN 31/8 TB 1716 CÁM 5A.10 2 320 2 261  59 15/8

103 623  103 623

1 ĐIỆN VĨNH TÂN ( KDT NGHI THIẾT) 2/8 1092/8/NQN 16/8 TRƯỜNG NGUYÊN STAR Than atraxit xuất xứ từ Lào 23 300 23 300

2 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT THANH HÓA ) LÔ 1/8 2/8 5 099 HN 2185 CÁM 5A.10 3 100 3 100

3 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT THANH HÓA ) LÔ 1/8 2/8 5 099 TẤN PHÚC 01 CÁM 5A.10 3 300 3 300

4 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT THANH HÓA ) LÔ 1/8 2/8 5 099 MINH HẰNG 198 CÁM 5A.10 3 600 3 600

5 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT THANH HÓA ) LÔ 1/8 2/8 5 099 MINH HẰNG 36 CÁM 5A.10 3 600 3 600

6 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT THANH HÓA ) LÔ 1/8 2/8 5 099 MINH TÂN 268 CÁM 5A.10 3 700 3 700

7 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 9/8 290/8/NQN 25/8 NB 8895 CÁM 5A.10 1 141 1 141

8 DK HÀ TĨNH ( KDT NGHI THIẾT) 9/8 1119/8/NQN 31/8 VIỆT THUẬN 215-05 CÁM 5A.14 21 600 21 600

9 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 9/8 336/8/NQN 26/8 NB 8827 CÁM 5A.10  987  987

10 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 11/8 365/8/NQN 27/8 NB 2952 CÁM 4A.1 1 063 1 063

11 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 12/8 380/8/NQN 28/8 NB 2737 CÁM 5A.10  965  965

12 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 12/8 381/8/NQN 28/8 NB 8895 CÁM 5A.10 1 141 1 141

13 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 13/8 437/8/NQN 31/8 NB 8827 CÁM 4A.1  987  987

14 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 13/8 424/8/NQN 31/8 TB 1399 CÁM 5A.10 5 104 5 104

15 ĐIỆN PHẢ LẠI ( KDT HÀ BẮC ) 13/8 429/8/NQN 31/8 HD 3838 CÁM 5A.14 4 426 4 426

16 ĐIỆN DUYÊN HẢI (CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) 13/8 1127/8/NQN 30/8 QUANG TRUNG 68 CÁM 6A.14 7 500 7 500

17 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 13/8 453/8/NQN 31/8 TĐ 116-2 CÁM 5A.10 1 932 1 932

18 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 13/8 448/8/NQN 31/8 TĐ 28 TT CÁM 6B.1 2 380 2 380

19 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 14/8 489/8/NQN 31/8 HD 3859 CÁM 5A.10 4 158 4 158

20 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 14/8 468/8/NQN 31/8 TB 1698 CÁM 5A.10 4 462 4 462

Tàu đã làm lệnh

KHU VỰC BẮC GIANG, THÁI BÌNH, HẢI DƯƠNG, Đ

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2024

21 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 14/8 472/8/NQN 31/8 BẠCH ĐẰNG 16 ( HD 5685) CÁM 6B.1 5 177 5 177

XI 28 000  28 000

   

28 000  28 000

1 HÀN QUỐC 6/8 21/8/XK MV JIAHONG CỤC 4B.3 3 000 3 000 KVĐB: 3.000

2 NHẬT BẢN 6/8 22/8/XK MV HPC UNITY CÁM 3B.1 25 000 25 000
TTCO: 8.000 - TTHG: 13.000 
- KDTMB: 4.000

XII
ĐƠN VỊ ĐIỀU 

HÀNH
304 000 102 008 201 992

130 000 102 008 27 992

 1 MOZAMBIQUE CLM MV TRISTAR DUGON 40 000 39 689  311 15/8
TTHG: 19.214,95 - KVCP: 
20.474,08

 2 NAM PHI TMB MV TROODOS OAK 10 000 8 578 1 422 14/8 TTCO: 8.578,43

 3 ÚC CLM AGAMEMNON II 30 000 17 500 12 500 BỐC DỞ
TTHG: 15.000 - KVĐB: 
15.000

 4 MOZAMBIQUE CLM MV OCEAN APHRODITE 50 000 36 241 13 759 BỐC DỞ
TTCO: 10.000 - TTHG: 
20.000 - KVCP: 20.000

174 000  174 000

1 MOZAMBIQUE KVCP MV MAXWELL 79 000 79 000
TTCO: 15.000 - KVCP: 
19.000 - KVĐB: 10.000 - 
CBTQN: 25.000 - KDTCP: 

2 NAM PHI TMB MV RGL FIRST 30 000 30 000
TTCO: 10.000 - TTHG: 
10.000 - KVĐB: 10.000

3 NAM PHI TMB MV SAKIZAYA JUSTICE 45 000 45 000
TTCO: 10.000 - TTHG: 
10.000 - KVCP: 25.000

4 NAM PHI TMB MV VAN INFINITY 20 000 20 000
TTCO: 10.000 - KVCP: 
10.000

Tàu chưa làm hàng

TÀU XUẤT KHẨU

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

TÀU NHẬP KHẨU

Tàu đã làm hàng


